
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 2 LỚP CHỒI 1 

(03/02/2025 - 07/02/2025) 
 

MỤC TIÊU 

- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, nhận biết chữ số 

5. 

- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát, biết vận động theo nhịp bài hát:“Đi đường em nhớ ”. 

-  Trẻ nhận biết, phân biệt đặc điểm giống nhau và khác nhau (cấu tạo, công dụng.... )  của các loại 

phương tiện giao thông đường bộ: Ôtô, xe máy, xe đạp, .... 

- Củng cố kĩ năng lăn tròn, ấn dẹt, chia đất thành thạo. 

- Trẻ biết đi phối hợp chân tay, giữ thăng bằng khi đi trên ghế, không giẫm vào các chướng ngại 

vật trên ghế. 

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu truyện:“ Kiến con đi ô tô ”. 

 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

kì nghỉ Tết 

của bé 

Trò chuyện về 

đồ chơi mới 

bé đem theo. 

Chơi chi chi 

chành chành 

Trò chuyện 

về các hình 

hình học. 

Trò chuyện 

về cách giữ 

vệ sinh môi 

trường.  

GIỜ HỌC 

 - PTNT:  

Toán:  Tách, 

gộp trong 

phạm vi 5 

 

 

- PTTM:   

Dạy hát: Đi 

đường em 

nhớ  

PTTKNXH: 

Nhận biết một 

số giao thông 

đường bộ 

PTTM:    

Nặn ô tô con  
- PTTC:  

Đi trên ghế 

bang qua 

chướng ngại 

vật. 

 

- PTNN: 

Truyện: Kiến 

con đi ô tô  

VCTL 

Góc Toán:  

-  Tách, gộp trong phạm vi 5 

- Đồ dùng: Thẻ hình hình học các loại, thẻ số, bài tập toán, ... Cô hướng dẫn 

trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, màu sáp. 

- Vẽ, tô màu, nặn một số loại phương tiện giao thông đường bộ. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh minh họa truyện: “ Kiến con đi ô tô ”. 

-  Rối ngón, rối tay, rối que, … trẻ chơi kể chuyện. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập đóng kịch. 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 



- Trẻ chơi xây nhà của bé, xây dựng vườn hoa, vườn cây ăn quả,.. 

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang, xem sách, truyện có chủ đề giao thông. 

- Đồ dùng: Sách các loại. 

Góc âm nhạc: 

-  Đồ dùng: Loa, hoa cài tay, phách tre, gáo dừa,… 

- Trẻ hát, múa những bài hát về giao thông. 

Góc thiên nhiên: 

- Làm quen với các dụng cụ, tưới cây, cách chăm sóc cây. 

HĐNT 

Quan sát: Xe 

máy. 

TCVĐ: Gieo 

hạt. 

Chơi tự do: 

- Chơi theo ý 

thích với đồ 

chơi ở sân 

trường. 

Quan sát:    

Ô tô  

TCDG: 

Trồng nụ 

trông hoa 

Chơi tự do: 

Chơi theo ý 

thích với đồ 

chơi ở sân 

trường. 

Quan sát:    

 Sân trường 

TCVĐ: Kéo 

co. 

Chơi tự do 

- Chơi các trò 

chơi trên sân, 

cắp cua, nhảy 

qua vật cản… 

Quan sát:      

giàn bí 

TCDG: 

Rồng rắn lên 

mây. 

Chơi tự do 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường, 

 

Quan sát:     

Cây ổi 

TCDG: 

Trồng nụ, 

trồng hoa. 

Chơi tự do: 

- Chơi với cát, 

nước và các 

trò chơi 

trong sân 

trường. 

GIỜ ĂN 

-  Rèn kĩ năng rửa mặt, rửa tay trước khi ăn cơm, đi vệ sinh đúng nơi quy 

định biết nhận ra kí hiệu thong thường nhà vệ sinh. 

- Luyện kĩ năng chuẩn bị giờ ăn: cách bê khay và chia cơm. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, nhận ra kí hiệu thông thường nhà vệ sinh. 

NGỦ 
- Trẻ tự lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Làm quen 

bài hát: Em đi 

chơi thuyền. 

- Chơi tự do. 

 

-  Làm bài 

tập làm quen 

với toán. 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp. 

- Làm bài tập 

tạo hình 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp. 

 

 

- Đọc thơ: 

Thuyền giấy 

- Chơi tự do. 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần.  

- Chơi tự do 

và ra về. 

 

  



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 02 LỚP CHỒI 2 

(03/02/2025-07/02/2025) 
 

MỤC TIÊU 

- Trẻ biết đếm các đồ vật có số lượng 6 

- Trẻ nhớ tên bài thơ, tác giả và nhớ nội dung truyện “Chú đỗ con” 

- Trẻ thuộc lời bài hát, hát đúng giai điệu bài hát ” Em yêu cây xanh” 

- Trẻ biết nói lời xin lỗi khi làm sai, trả lời dạ thưa khi nói chuyện với người lớn. 

- Trẻ nhận biết và ích lợi của cây xanh đem lại cho con người. 

- Trẻ biết tên VĐCB “Ném xa bằng hai tay”, biết phối hợp khéo léo giữa chân và mắt 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

những ngày 

nghỉ tết của 

bé 

Trò chuyện về 

các loại cây 

xanh 

Trò chuyện 

về cách 

chăm sóc 

cây 

Trò chuyện 

về cách trồng 

rau 

Trò chuyện 

về quá trình 

sinh trường 

của cây 

GIỜ HỌC 

PTTC:“Ném 

xa bằng hai 

tay” 

PTTM: Dạy 

hát “ em yêu 

cây xanh” 

 

 

PTTM: Vẽ 

cây xanh 

Khám phá: 

Ích lợi của 

cây xanh. 

 PTNN: 

Truyện 

“Chú đỗ 

con” 

PTNT: Toán 

“Dạy trẻ đếm 

đến 6” 

VCTL 

Góc Toán:  

- Trẻ đếm và tạo nhóm đồ vật có số lượng 5, 6 

- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ hình hình học, bài tập toán, ... Cô hướng dẫn 

trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

-  Vẽ các loại cây xanh, cây ăn quả 

-  Đồ dùng: Giấy A4, bút màu, đất nặn, kẽm lông, NVLM… Vở bài tập tạo 

hình. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng:  Kể chuyện theo tranh - Tranh minh họa câu truyện “ Chú đỗ 

con”, rối ngón, rối tay, rối que, đọc thơ cùng bạn: “Cây dây leo”, trẻ chơi đọc 

thơ và kể chuyện theo ý thích. 

Góc phân vai: 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích 

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. Cô và trẻ cùng làm anblum về cây xanh, 

cây ăn quả… 



- Đồ dùng: Sách các loại, tranh ảnh về cây xanh, cây ăn trái, bút màu,băng 

keo,kéo… 

HĐNT 

Quan sát: 

Quan sát cây 

xanh  

TCVĐ:  

Chim sổ lồng 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ 

chơi liên hoàn 

trong sân 

trường 

Quan sát:  

Quan sát 

vườn rau  

Chơi dân 

gian: 

Kéo co 

Chơi tự do 

Câu cá, ném 

vòng cổ chai 

Quan sát:   

Quan sát Cây 

cóc 

Chơi dân 

gian: 

Cướp cờ 

Chơi tự do 

- Chơi các trò 

chơi trên sân, 

ném vòng cổ 

chai 

Quan sát:   

Quan sát Cây 

me 

TCVĐ:  

Rồng rắn lên 

mây 

Chơi tự do 

- Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường 

 

Quan sát:   

Vườn cây 

của bé 

TCDG:  

Bịt mắt bắt 

dê 

Chơi tự do: 

- Chơi với 

cát, nước và 

các trò chơi 

trong sân 

trường 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn, bàn trực nhật. 

-  Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

-  Trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh . 

- Không bỏ thức ăn qua chén của bạn… 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 

- Trẻ cùng cô trải nệm và tự lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

- Sử dụng đúng ly, bàn chải đánh răng của mình. 

- Giữ trật tự khi vào giờ ngủ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-  Làm vở bài 

tập toán 

- Chơi tự do. 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp 

- Ôn lại câu 

chuyện đã học 

 

- Nghe nhạc, 

cùng vận 

động theo 

các bài hát 

đã biết 

- Chơi lắp 

ráp 

- Làm bài tập 

trong vở 

khoa học và 

xã hội 

- Chơi tự do. 

 

- Đọc đồng 

dao “Bí ngô” 

- Tuyên 

dương bé 

ngoan cuối 

tuần.  

- Chơi tự do 

và ra về. 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 2 LỚP CHỒI 3 

(03/02/2025 - 07/02/2025) 

MỤC TIÊU 

- Trẻ nghe hiểu và đọc thuộc bài thơ “Nước ”. Biết đặc điểm, ích lợi của nước đối với con 

người, sự vật. 

- Trẻ thuộc và biết vận động theo tiết tấu chậm bài hát “Bé yêu biển lắm”. 

- Trẻ nhận biết được vật nào chìm và vật nào nổi trong nước. 

- Trẻ biết bảo vệ, giữ gìn và tiết kiệm nước đúng cách. 

- Trẻ biết cách nhún bật bằng hai chân để bật liên tục vào 5 ô. 

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh biển theo ý thích. 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện 

về sức khỏe 

của bé. 

Trò chuyện 

về nước 

Trò chuyện 

về lợi ích 

nước 

- Trò 

chuyện về 

cách bảo vệ 

và tiết kiệm 

nước 

Trò chuyện 

về ngày 

nghỉ cuối 

tuần của bé 

GIỜ HỌC 

PTTC: Bật 

chum chân 

liên tục vào 

5 ô 

(35x35mm) 

PTTM: 

VĐTN bài 

hát “ Bé yêu 

biển lắm” 

 

PTNT: Tìm 

hiểu về nước 

- PTTM: 

“Vẽ biển” 

KNXH: 

“Tiết kiệm 

nước” 

- PTNT: 

KPKH “Thí 

nghiệm vật 

chìm vật 

nổi” 

 

VCTL 

Góc KPKH: 

- Vật chìm vật nổi 

- Đồ dùng: Nước, cốc, trứng, đồ dùng đồ chơi, ... Cô hướng dẫn trẻ chơi 

và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, 

kẽm lông, … Vở bài tập tạo hình. 

- Trẻ thực hiện vẽ hình bóng đồ vật theo ý thích. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng: Tranh minh họa câu chuyện về mưa, nước, rối ngón, rối tay, 

rối que, … trẻ chơi đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 

Góc phân vai: 



 

 

 

-  Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ,… 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, chuồng 

thú, hồ bơi,… 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. 

- Đồ dùng: Sách các loại. 

Góc âm nhạc: 

- Hát, vận động nhịp nhàng theo giai điệu các bài hát chủ đề yêu thích. 

- Đồ dùng: Loa, phách tre, gáo dừa, lục lạc, trống,..... 

HĐNT 

Quan sát: 

Nước  

TCVĐ: “Bật 

qua suối” 

Chơi tự do 

- Chơi Nhảy 

bao bố 

- Câu cá, bán 

hàng : cô 

hướng dẫn 

và chơi cùng 

trẻ 

Quan sát:  

Nước sạch, 

nước bẩn 

Chơi dân 

gian: 

“Lộn cầu 

vòng” 

Chơi tự do 

Câu cá, bán 

hàng, … 

Chơi vận 

động: Bật 

qua chướng 

ngại vật 

Chơi tự do 

- Chơi các 

trò chơi trên 

sân, cắp cua, 

nhảy qua vật 

cản… 

Chơi dân 

gian: “Kéo 

co” 

Chơi tự do 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường, 

 

Quan sát: 

Vườn rau 

Chơi vận 

động: Đá 

banh 

Chơi tự do: 

- Chơi với 

cát, nước và 

các trò chơi 

trong sân 

trường. 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn. 

- Biết rửa tay trước khi ăn, tự lấy thức ăn, không làm đổ thức ăn. 

- Chờ đến lượt. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn. 

VỆ SINH 

 

- Tiếp tục rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ biết uống nước, đánh răng sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 
- Trẻ tự trải nệm, lấy gối về đúng chỗ. 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Làm bài tập 

toán. 

- Chơi tự do 

và ra về. 

- Làm bài tập 

khoa học 

- Chơi tự do 

và ra về. 

Chơi 1 số 

trò chơi tập 

thể 

 

Đọc thơ 

“Nước”.  

- Ôn vận 

động TTTC 

bài hát “ Bé 

yêu biển 

lắm” 

- Chơi tự do. 
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(03/02/2025-07/02/2025) 
 

MỤC TIÊU 

-  Trẻ biết tên gọi, đặc điểm hình dạng một số loại hoa, phân nhóm hoa theo đặc điểm 

-   Trẻ biết sáng tạo vận động minh họa trên cơ thể ( vai, tay, chân.. ) 

-   Trẻ biết xé tua  xung quanh hình tròn theo dải dài  và luyện cách dán theo vệt chấm hồ để tạo 

thành bông hoa. 

-   Trẻ đi dích dắc đổi hướng theo vật chuẩn 

 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

hai ngày nghỉ 

của trẻ. 

Trò chuyện về 

hoa có trong 

sân trường   

Trò chuyện 

về lợi ích 

của hoa 

Trò chuyện 

về cách tạo 

bông hoa từ 

giấy. 

-  Trò chuyện 

về màu sắc 

hoa 

 

GIỜ HỌC 

- PTNT:  Trò 

chuyện về một  

số loại hoa 

 

-  PTTM:  

VĐMH: Hoa 

trường em 

- PTNN:    

Truyện :   Sự 

tích hoa mào 

gà 

 

-  PTTM:  

Xé dán hoa 

tua 

 

-  PTTC:  Đi 

dích dắc đổi 

hướng theo vật 

chuẩn 

- Thí nghiệm: 

Hoa đổi màu 

 

VCTL 

Góc Toán:  

- Tìm hình tương ứng với chữ số, tạo nhóm trong phạm vi từ 1 đến 5,  Xếp tương 

ứng 1:1. 

- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ số, hình hình học, bài tập toán, ... Cô hướng 

dẫn trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

-  Đồ dùng: Giấy A4, màu nước, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, kẽm 

lông, … Vẽ,tô màu các loại hoa, làm hoa                                           

- Trẻ thực hiện vẽ theo ý thích. 

Góc kể chuyện:  

-  Đồ dùng:  Tranh rời, nhân vật rời trong câu chuyện :   Sự tích hoa mào gà 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện. Trẻ lựa chọn câu chuyện yêu thích để kể 

chuyện cùng bạn.  kể chuyện sáng tạo với rối                                  

Góc phân vai: 

- Góc trang điểm: dụng cụ trang điểm, làm tóc, nail,…nguyên vật liệu mở cho trẻ 

thay thế. 

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

-  Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích  

Góc Âm nhạc: Các bài hát quen thuộc với trẻ, các dụng cụ vỗ gõ, trang phục cho 

trẻ biểu diễn, sân khấu, máy hát, các nguyên vật liệu mở cho trẻ sáng tạo. 



 

HĐNT 

Quan sát:  

Vườn hoa trong 

sân trường 

TCVĐ:   Tung 

cầu giấy 

Chơi tự do 

-   Câu cá, bán 

hàng, gắp cua,  

lăn bóng về 

đích, ném vòng 

cổ chai,  nhảy lò 

cò, bật nhảy bao 

bố, Đi theo 

đường thẳng.                         

Quan sát:   

Giàn bí 

Chơi dân 

gian:  Chồng 

nụ,chồng hoa                             

Chơi tự do 

Câu cá, bán 

hàng, gắp 

cua,  lăn 

bóng về đích, 

ném vòng cổ 

chai, Bật theo 

hướng bàn 

chân, ném 

xa,……  

Quan sát:   

Cây cà tím 

TCVĐ:  Gieo 

hạt                               

Chơi tự do 

- Chơi các trò 

chơi trên sân, 

cắp cua, nhảy 

qua vật cản, 

bật liên tục 

vế phía 

trước,… 

Quan sát:   

Cây khế 

TCVĐ:  

Gánh hoa 

Chơi tự do 

- Chơi với 

đồ chơi trên 

sân trường, 

chơi đá 

banh, lăn 

bóng về 

đích, ném 

vòng cổ 

chai,  Bật 

theo hướng 

bàn chân, 

ném 

xa,…… 

 

Quan sát:   

Cây cóc 

- TCDG: Lùa 

vịt               

Chơi tự do: 

-   Câu cá, bán 

hàng, gắp cua,  

lăn bóng về 

đích, ném 

vòng cổ chai,  

nhảy lò cò, bật 

nhảy bao bố, 

Đi theo đường 

thẳng.                         

GIỜ ĂN 

- Rèn thói quen tự múc ăn, ăn hết phần, ăn đa dạng các loại thực phẩm. 

- Giáo dục trẻ văn hóa trong ăn uống: Ăn từ tốn, không rơi vãi. 

- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe : Ăn từ tốn, nhai kỹ. 

VỆ SINH 

 

- Biết giữ gìn vệ sinh thân thể gọn gàng, sạch sẽ. 

- Rèn thói quen rửa tay sau khi chơi, đi vệ sinh và trước khi ăn, khi tay 

bẩn. 

NGỦ 

- Giáo dục trẻ văn hóa trong khi ngủ: Giữ trật tự, không làm phiền người 

khác khi ngủ. 

- Rèn thói quen trước và sau khi ngủ: Tự lấy và cất đồ dùng, biết xếp hàng 

khi lấy và cất đồ dùng. 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Ôn rửa tay, lau 

mặt.  

- Chơi tự do với 

đồ chơi trong 

lớp 

 

-  Sưu tầm 

hình ảnh các 

loại hoa từ 

họa báo, tap 

chí  

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp 

 

Hát các bài 

hát đã học 

-  Đọc đồng 

dao: Rềnh 

rềnh ràng 

ràng 

 

- Tuyên dương 

bé ngoan cuối 

tuần. (Bé sáng 

tạo, bé lễ 

phép, bé chăm 

ngoan)  

- Chơi tự do và 

ra về. 
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MỤC TIÊU 

- Trẻ nhận biết được số lượng trong phạm vi 4 và 5 

- Trẻ biết một số quả về tên gọi , đặc điểm đặc trưng về hình dạng bên ngoài, mùi vị, …         

- Trẻ thích hát, hát diễn cảm,và biết vỗ tay theo tiết tấu chậm 

- Trẻ ôn luyện được các kỹ năng: xoay tròn, lăn dài, kết dính, dỗ bẹt, uốn cong để tạo thành quả 

bé thích 

- Trẻ nhớ tên truyện “Sự tích hoa mào gà”, trẻ nhớ tên các nhân vật trong truyện, kể lại được câu 

chuyện theo trình tự 

- Trẻ biết cách tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay 

 

HÌNH THỨC 

 

 

THỨ HAI 

 

 

THỨ BA 

 

 

THỨ TƯ 

 

 

THỨ NĂM 

 

 

THỨ SÁU 

 

TRÒ 

CHUYỆN 

 

Trò chuyện về 

những nơi, 

những cảnh mà 

trẻ nhìn thấy 

sau hai ngày 

nghỉ của trẻ 

Trò chuyện 

về một số 

loại cây 

xanh 

Trò chuyện về 

một số loại 

hoa mà trẻ 

biết 

Trò chuyện 

về việc sinh 

hoạt ở nhà 

của bé 

Trò chuyện 

về nước 

GIỜ HỌC 

PTNT:  

- LQVT: Ôn 

nhận biết số 

lượng 4 và 5 

PTNT: 

- MTXQ: 

Nhận biết 

một số loại 

quả 

PTTM: 

- Âm nhạc:  

Vỗ tay theo 

tiết tấu chậm 

bài hát "Chúc 

tết" 

- Tạo hình: 

Nặn quả 

PTNN: 

- Kể chuyện: 

Sự tích hoa 

mào gà 

PTTC:  

- Vận động: 

Tung bóng 

lên cao và bắt 

bóng 

VCTL 

Góc Toán:  

- Số lượng 4 và 5 

- Đồ dùng: Thẻ hình các loại, thẻ hình hình học, bài tập toán, ... Cô hướng dẫn 

trẻ chơi và chơi cùng trẻ. 

- Góc tạo hình:  

- Nặn các loại quả 

- Đồ dùng: Các loại giấy, nắp chai, keo hai mặt, keo sữa, bút màu, đất nặn, kẽm 

lông, … Vở bài tập tạo hình. 

Góc kể chuyện:  

- Đồ dùng:  Kể chuyện theo tranh - Tranh minh họa câu Sự tích hoa mào gà, 

rối ngón, rối tay, rối que, đọc thơ cùng bạn: chúc tết, xúc xắc xúc xẻ… trẻ chơi 

đọc thơ, kể chuyện theo ý thích. 

- Cô hướng dẫn trẻ tập kể chuyện, đọc thơ. 

Góc phân vai: 

- Đồ dùng: Đồ chơi gia đình, đồ chơi làm tóc, đồ chơi bán hàng.  

- Trẻ chơi theo ý thích và phân chia vai chơi với bạn cùng chơi.  

Góc xây dựng: 

- Đồ dùng: Nhà, gạch, khối mút, các loại hoa, cây xanh, rau củ, … 

- Trẻ chơi cùng bạn theo ý thích 



Góc đọc sách: 

- Trẻ xem sách đúng, lật từng trang. Đồ dùng: Sách các loại. 

HĐNT 

Quan sát:   

Quan sát vườn 

trường 

TCVĐ: 

Chuyền bóng 

Chơi tự do 

Chơi với đồ 

chơi trên sân 

trường 

 

Quan sát:   

Quan sát bầu 

trời 

Chơi dân 

gian: 

Ô ăn quan 

Chơi tự do 

Chơi các trò 

chơi trên sân, 

ném vòng cổ 

chai 

Quan sát:  

Quan sát dây 

trầu bà 

Chơi dân 

gian: 

 Cắp cua  

Chơi tự do 

Câu cá, ném 

vòng cổ chai 

Quan sát:   

Quan sát 

bóng nắng 

TCVĐ: 

Nhảy cò cò 

Chơi tự do: 

Chơi cầu tuột 

Chơi các đồ 

chơi liên 

hoàn trong 

sân trường 

Quan sát: 

Quan sát 

vườn cây của 

bé 

TCVĐ: 

Ném bóng 

Chơi tự do 

Chơi với cát, 

nước và các 

trò chơi ở 

sân trường 

GIỜ ĂN 

- Trẻ cùng cô chuẩn bị bàn ăn, bàn trực nhật. 

-  Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

-  Biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn 

khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng 

- Biết tham gia trực nhật cùng bạn 

VỆ SINH 

 

- Rèn cách rửa tay, lau mặt, đánh răng. 

- Giáo dục trẻ tự vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn. 

- Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

NGỦ 

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ ăn, ngủ, thay đồ. 

- Sử dụng đúng ly, bàn chải đánh răng của mình. 

- Giữ trật tự khi vào giờ ngủ. 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

- Làm bài tập 

trong vở làm 

quen với toán  

- Chơi tự do. 

 

- Chơi tự do 

với đồ chơi 

trong lớp 

- Làm bài tập 

trong vở khoa 

học và xã hội 

- Làm bài 

tập trong 

phiếu tạo 

hình 

- Chơi tự do. 

 

- Ôn lại câu 

chuyện đã 

học 

- Chơi tự do 

- Đọc đồng 

dao “Dung 

dăng dnug 

dẻ” 

- Chơi tự do 

và ra về. 

 

 


